
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Hóa Dược 

Nâng cao
8h30-11h00

Hóa Dược 

Nâng cao

8h30-

11h00

Cô Mơ Học Online Cô Mơ
Học 

Online

Hóa Dược 

Nâng cao
8 h30-11h00

Hóa Dược 

Nâng cao

8h30-

11h00

Cô Mơ Học Online Cô Mơ
Học 

Online

Dược Liệu 

nâng cao

13h30- 

17h00

Dược Liệu 

nâng cao

13h30- 

17h00

Cô Luân Học Online Cô Luân Học Online

Điều dưỡng 

Nội Chuyên 

sâu

8h30-11h00

Điều dưỡng 

Nội Chuyên 

sâu

8h30-11h00

T.Dũng Học Online T.Dũng Học Online

Điều dưỡng 

Nội Chuyên 

sâu

8h30-11h00

Điều dưỡng 

Nội Chuyên 

sâu

8h30-11h00

T.Dũng Học Online T.Dũng Học Online

Chủ Nhật

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ II (2021-2022)

     ( Tuần từ 10-05-2021 đến 15-05-2021)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Chiều

AD01-K11

Sáng

Chiều

ĐD01-K11

Sáng

Chiều

AĐD01-K11

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng
Thương mại 

điện tử
8h00-11h15

Thương mại 

điện tử

8h00-

11h15

Cô Quỳnh

Zoom:7446

599007

pass:12345

6

Cô Quỳnh

Zoom:744

6599007

pass:1234

56

KT&ĐBCL 

phần mềm
8h00-11h15

Lập trình 

quản lý 
8h00-11h15

Cô Ngọc

zoom:92636

36562

pas:Ngoc@

1986

Thầy Biên Googlemeet

KT&ĐBCL 

phần mềm
8h00-11h15

Lập trình 

quản lý 
8h00-11h15

Nhập môn 

CN phần 

mềm

8h00-

10h00

Cô Ngọc

zoom:92636

36562

pas:Ngoc@

1986

Cô Quỳnh

Zoom:7446

599007

pass:12345

6

Cô Hạnh
Googlemee

t

Lập trình 

với mobi 2
8h00-11h00

Lập trình 

ứng dụng 

Web

8h00-11h00
Lập trình với 

mobi 2

8h00-

11h00

Thầy Thắng
Google 

meet
Thầy Ninh Zoom Thầy Thắng

Google 

meet

CNTT01-K12

Sáng

Chiều

CNTTA1-K12

Sáng

Chiều

CNTTA2-K12

Sáng

Chiều

CNTTZ1-K12

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Ngữ pháp 

THTH4
1-4 Đọc THTH4 1-4 Viết THTH4 1-4 Chính trị 2-5

Cô Thúy online Cô Thúy Online Cô Thúy Online Cô Thủy online

Nghe 

THTH4
6-9

Cô Thư

online ghép 

với ATH01-

K12

Đọc THTH4 1-4 Viết THTH4 1-4

Cô Thư Online Cô Thúy Online

Viết THTH4 6-9 Đọc THTH4 6-9
Nghe 

THTH4
6-9

Cô Thư Online Cô Thư Online Cô Thư Online

Tiếng Anh 

kinh tế
8h00-11h00

Văn hoá các 

nước nói 

tiếng Anh

8h00-

11h00

Cô Liễu Zoom Cô Thắng Zoom

Thư tín 

thương mại

13h30-

16h30

Cô Thu Zoom

TH01A-K12

Sáng

Chiều

TAZ1-K12

Sáng

Chiều

CNTT-TC K12

Sáng

Chiều

TH01-K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

BD&SC HT 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

8h00-10h30

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

8h00-10h30
BD&SC HT 

Phanh
8h00-10h30

Thầy 

Chất(0985.7

90.655)

ID: 

405984437

4   

Password: 

Chat1955

Thầy 

Thi(0904.72

5.550)

ID:5935671

030       pass: 

ewBG27

Thầy 

Quyết(0972.

231.062)

ID: 

272626574

4   Pass: 

430339

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

8h30-10h30

BD&SC HT 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

8h-10h30

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

8h30-10h30

Thầy 

Thi(0904.72

5.550)

ID:5935671

030       

pass: 

ewBG27

Thầy 

Chất(0985.7

90.655)

ID: 

4059844374   

Password: 

Chat1955

Thầy 

Thi(0904.72

5.550)

ID:5935671

030       

pass: 

ewBG27

Tiếng Anh 

cơ bản 

18h00-

20h30

Tiếng Anh 

cơ bản 
18h00-20h30

Cô Thắm

ID:7172054

4844           

Pass: 

aR3p1P

Cô Thắm

ID:7172054

4844           

Pass: 

aR3p1P

CNOT-K12  

CĐ 9+

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Lớp 2 

(CNOT02-K12)

Sáng

Chiều

Lớp 1 

(CNOT01-K12) 

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

NV thuế và 

kế toán 

thuế

8h00-

11h00

C. Hải 

Đường
Zoom

NV thuế và 

kế toán thuế

13h30-

16h30

C. Hải 

Đường
Zoom

NV thuế và 

kế toán thuế
13h30-16h30

NV thuế và 

kế toán 

thuế

13h30-

16h30

C. Hải 

Đường
Zoom

C. Hải 

Đường
Zoom

NV thuế 

và kế toán 

thuế

8h00-

11h00

C. Hải 

Đường
Zoom

NV thuế và 

kế toán thuế

13h30-

16h30

C. Hải 

Đường
Zoom

NV thuế và 

kế toán thuế

13h30-

16h30

NV thuế 

và kế toán 

thuế

13h30-

16h30

C. Hải 

Đường
Zoom

C. Hải 

Đường
Zoom

KT01A-K12

Sáng

Chiều

QTKD01A-K12

Sáng

Chiều

KT01-K12

Sáng

Chiều

ZKT01-K12

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

CSNB Tâm 

Thần

8h30-

11h00

T.Dũng
Học 

Online

CSNB Tâm 

Thần

8h30-

11h00

T.Dũng
Học 

Online

Kinh tế học 1-5
Tổ chức sự 

kiện 
1-5

Nguyên  lý 

kế toán 
1-5 Kinh tế học 1-5

C.Nga 

ID:7547099

8876  Pass: 

123456

C. Ngọc 

Anh 

ID:5266419

681 pass: 

973810

T.Kết 

ID:3873 

879712 

pass: 

K1102t

C.Nga 

ID:754709

98876 

pass: 

123456

Tin học ứng 

dụng trong 

KD 

1-5
Tiếng anh 

CN 2 
6-9

Tiếng anh 

CN 2 
6-9

Tổ chức sự 

kiện 
6-10

C.Huyền 
Google 

meet
C.Lý 

ID:7577443

352 pass: 

SS5nL0

C.Lý 

ID:7577443

352 pass: 

SS5nL0

C. Ngọc Anh 

ID:526641

9681 pass: 

973810

Sinh lý dinh 

dưỡng 
1-5

T. Lợi 

ID :725 

4885 1963 

Pass: 

XB13cE

Tiếng anh 

CN 2 
6-9

Tiếng anh 

CN 2 
6-9

C.Thắm

ID :325 601 

2759 Pass: 

6688

  C.Thắm

ID :325 601 

2759 Pass: 

6688

AĐD-K12

Sáng

Chiều

YSĐK-K12

Sáng

Chiều

AD01-K12
Sáng

Chiều

CBMA01-K12

Sáng

Chiều

QTKS01-K12

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Nguyên  lý 

kế toán 
1-5

Nguyên  lý 

kế toán 
1-5

Tự ôn Quản 

trị KDKS

T.Kết 

ID :3873 

879 712 

Pass: 

K1102t

T.Kết 

ID :3873 

879 712 ass: 

K1102t

Kinh tế học 6-10
Tiếng anh 

CN 2 
6-9

Tin học ứng 

dụng trong 

kinh doanh 

6-10
Tiếng anh 

CN 2 
6-9 Kinh tế học 6-10

C.Nga 

ID:7547099

8876 Pass: 

123456

C.Lý 

ID:7577443

352 Pass: 

SS5nL0

C.Vân Google meet C.Lý 

ID:7577443

352 Pass: 

SS5nL0

C.Nga 

ID:754709

98876 

Pass: 

123456

Tiếng anh 

CN 2 
1-4

Văn hóa ẩm 

thực 
1-5

Văn hóa ẩm 

thực 
1-5

C.Vân 

ID:2501938

615 Pass: 

12345678

C.Giang 

ID :662 070 

8762 Pass: 

123123123

C.Giang 

ID:662 070 

8762 Pass: 

123123123

Tiếng anh 

CN 2 
6-9

Phương 

pháp xây 

dựng thực 

đơn 

6-10

Phương pháp 

xây dựng 

thực đơn 

6-10
Tiếng anh 

CN 2 
6-9

C.Vân 

ID:2501938

615 Pass: 

12345678

C. Hà 

ID:3024174

755 Pass: 

KETOAN

C. Hà 

ID:3024174

755 Pass: 

KETOAN

C.Vân 

ID:250193

8615 Pass: 

12345678

Quan hệ 

công chúng 
1-5

Quan hệ 

công chúng 
1-5

Luật Du 

Lịch 
1-5

C.Thảo 

ID:4666380

558 Pass: 

232886

C.Thảo 

ID:4666380

558 Pass: 

232886

T.Hưng 

ID:4554081

104 Pass: 

123456

Tiếng anh 

CN 2 
6-9

Tiếng anh 

CN 2 
6-9

C.Linh 

ID:2519282

677 Pass: 

Linhdt1984

C.Linh 

ID:251928

2677 Pass: 

Linhdt1984

QTKS01A-K12

Sáng

Chiều

CBMA01A-

K12

Sáng

Chiều

HDDL01A-K12

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Tin học ứng 

dụng trong 

kinh doanh 

1-5
Tiếng anh 

CN 2 
1-4

Tin học ứng 

dụng trong 

kinh doanh 

1-5
Tiếng anh 

CN 2 
1-4

C.Vân 
Google 

meet
C.Trà 

ID:4119925

350 Pass: 

Tradtt1974

C.Vân Google meet C.Trà 

ID:4119925

350 Pass: 

Tradtt1974

Nguyên  lý 

kế toán 
6-10

Tổ chức sự 

kiện 
6-10

Nguyên  lý 

kế toán 
6-10

T.Kết 

ID :3873 

879712 

Pass: 

K1102t

C. Ngọc Anh 

ID:526 641 

9681 Pass: 

9738101

T.Kết 

ID :3873 

879712 

Pass: 

K1102t

Tiếng anh 

CN 2 
1-4

Hạch toán 

định mức 
1-5

Sinh lý dinh 

dưỡng 
1-5

Hạch toán 

định mức 
1-5

C.Vân 

ID:2501938

615 Pass: 

12345678

C. Hà 

ID:3024174

755 Pass: 

KETOAN

T. Lợi 

ID:725 

4885 1963 

Pass: 

XB13cE

C. Hà 

ID:302417

4755 Pass: 

KETOAN

Tiếng anh 

CN 2 
6-9

Tiếng anh 

CN 2 
6-9

C.Vân 

ID:2501938

615 Pass: 

12345678

C.Vân 

ID:250193

8615 Pass: 

12345678

Tiếng anh 

CN 2 
1-4

Luật Du 

Lịch 
1-5

Tổ chức sự 

kiện 
1-5

C.Linh 

ID:2519282

677 Pass: 

Linhdt1984

T.Hưng 

ID:4554081

104 Pass: 

123456

C. Ngọc Anh 

ID:526 641 

9681 Pass: 

9738101

Tiếng anh 

CN 2 
6-9

C.Linh 

ID:2519282

677 Pass: 

Linhdt1984

QTKS01Z-K12

Sáng

Chiều

CBMA01Z-

K12

Sáng

Chiều

HDDL01Z-K12

Sáng

Chiều

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng
Tiếng Anh 

cơ  bản 
6-9

Tiếng Anh 

cơ  bản 
6-9

C.Thắm

ID :325 601 

2759 Pass: 

6688

C.Thắm

ID :325 601 

2759 Pass: 

6688

Tiếng Anh 

cơ  bản 
6-9

Tiếng Anh 

cơ  bản 
6-9

C.Thắm

ID :325 601 

2759 Pass: 

6688

C.Thắm

ID :325 601 

2759 Pass: 

6688

Chính trị 7-10

Cô Thủy Zoom

Chính trị 7-10

Cô Thủy Zoom

ĐLZ1-K12

Sáng

Chiều

ĐL01-K12

Sáng

Chiều

ĐLA1 -K12

Sáng

Chiều

ĐĐT01-K12

Sáng

Chiều

QTKS-TCK12

Sáng 

Chiều

CBMA-TCK12

Sáng

Chiều

Trang 9



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng
Quy hoạc và 

kiến trúc 

cảnh quan

1-5
Thiết kế 

đường ô tô
1-5

Thiết kế nhà 

công cộng
6-10

Xây dựng 

cầu
6-10

Cô Thảo Zoom Thầy Phóng Zoom Thầy Nam Zoom T.Bá Anh Zoom

Thiết kế nhà 

công cộng
6-10  

Quy hoạch 

và kiến trúc 

cảnh quan

6-10

Thầy Nam Zoom Cô Thảo Zoom

Tiếng anh 

cơ bản 2
1-5

Cô Liễu Online

Ngữ pháp 

THTH2
6-10 Đọc THTH2 6-10

Nghe 

THTH2
6-10 Chính trị 7-10 Nói THTH2 6-10

Cô Thúy Online Cô Thúy Online Cô Thảo Online Cô Thủy Online Cô Thảo Online

Ngữ pháp 

tiếng Nhật 2
6-9  

Kỹ năng đọc 

2
6-9 

Kỹ năng nói 

2
6-9 

Kỹ năng viết 

2
6-9 

Kỹ năng 

nghe 2
6-9 

T. Quang Zoom
C. Phương 

Hoa
Zoom T. Quang Zoom

C. Phương 

Hoa
Zoom T. Quang Zoom

Kỹ năng 

tiếng Anh 2 

(Nghe-Nói)

8h00-11h00

Kỹ năng 

tiếng Anh 2 

(Đọc - Viết)

8h00-11h00
Ngữ pháp 

tiếng Anh 2
8h00-11h00

Tiếng Anh 

kinh tế
8h00-11h00

Văn hoá các 

nước nói 

tiếng Anh

8h00-

11h00

Cô Thắng Zoom Cô Thu Zoom T. Vương Zoom Cô Liễu Zoom Cô Thắng Zoom
ZTA01A-K13

Sáng

Chiều

TH01A-K13

Sáng

Chiều

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

AXD&KT01 - 

K12

Sáng

Chiều

Trang 10



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Tiếng anh 

giao tiếp 1 
1-4

Tự ôn tập Lý 

thuyết CB2 

Tiếng anh 

giao tiếp 1 
1-4

Tự ôn tập 

Quản trị học 

Tiếng anh 

giao tiếp 1 
1-4

C.Thắm 

ID:325 601 

2759 Pass: 

6688

C.Thắm 

ID:325 601 

2759 Pass: 

6688

C.Thắm 

ID :325 

601 2759 

Pass: 6688

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp C

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp C

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp A 

1-4

C.Trà   

ID :411 992 

5350 Pass: 

Tradtt1974

C.Trà   

ID :411 992 

5350 Pass: 

Tradtt1974

C.Lý 

ID :757 

744 3352 

Pass: 

SS5nL0

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp A 

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp 

Lớp B

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp Lớp 

B

1-4

C.Lý 

ID :757 744 

3352 Pass: 

SS5nL0

C.Linh 

ID:2519282

677 Pass: 

Linhdt1984

C.Linh 

ID:251928

2677 Pass: 

Linhdt1984

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp C

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp C

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp A 

1-4

C.Trà   

ID :411 992 

5350 Pass: 

Tradtt1974

C.Trà   

ID:411 992 

5350 Pass: 

Tradtt1974

C.Lý 

ID :757 

744 3352 

Pass: 

SS5nL0

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp A 

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp 

Lớp B

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp Lớp 

B

1-4

C.Lý 

ID :757 744 

3352 Pass: 

SS5nL0

C.Linh 

ID:2519282

677 Pass: 

Linhdt1984

C.Linh 

ID:251928

2677 Pass: 

Linhdt1984

AQTKS01A+ 

AQTKS01B 

(AQTKS01-

K13

Sáng

ACBMA01A+ 

ACBMA01B 

(ACBMA01-

K13)

Sáng

CBMA01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 11



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp C

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp C

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp A 

1-4

C.Trà   

ID :411 992 

5350 Pass: 

Tradtt1974

C.Trà   

ID :411 992 

5350 Pass: 

Tradtt1974

C.Lý 

ID :757 

744 3352 

Pass: 

SS5nL0

Tiếng Anh 

giao tiếp 1  

Lớp A 

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp 

Lớp B

1-4

Tiếng Anh 

giao tiếp Lớp 

B

1-4

C.Lý 

ID :757 744 

3352 Pass: 

SS5nL0

C.Linh 

ID:2519282

677 Pass: 

Linhdt1984

C.Linh 

ID:251928

2677 Pass: 

Linhdt1984

Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm 

13h30-

16h30

Tiếng anh cơ 

bản 2

13h30-

16h30

Tiếng anh 

cơ bản 2
13h30-16h30 Chính trị

13h30-

16h30
Pháp luật 6-10

Cô Hạnh Googlemeet Cô Liễu

zoom:83678

82931

pass:99999

9

Cô Liễu

zoom:83678

82931

pass:999999

Cô thủy zoom Thầy Hưng

ID:455408

1104

Pass 

123456

Tiếng anh cơ 

bản 2

13h30-

16h30

Tiếng anh 

cơ bản 2
13h30-16h30 Chính trị

13h30-

16h30
Pháp luật 6-10

Cô Liễu

zoom:83678

82931

pass:99999

9

Cô Liễu

zoom:83678

82931

pass:999999

Cô thủy zoom Thầy Hưng

ID:455408

1104

Pass 

123456

CNTT01A-K13

Sáng

Chiều

TKĐH01A-K13

Sáng

Chiều

AHDDL01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 12



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Nhập môn 

CNPM

10h00-

12h00

Cô Hạnh
Google 

meet

Tiếng anh 

cơ bản 2

13h00-

15h00

Mạng  máy 

tính cơ bản

13h00-

15h00

Mạng  máy 

tính cơ bản
13h00-15h00

Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm

13h00-

15h00

Cô liễu

zoom:83678

82931

pass:99999

9

Thầy Hiển

zoom:25023

56218

pas:456

Thầy Hiển

zoom:25023

56218

pas:456

Cô Hạnh
Google 

meet

Tiếng anh 

cơ bản 2

15h00-

17h00

Mạng  máy 

tính cơ bản

15h00-

17h00

Mạng  máy 

tính cơ bản
15h00-17h00

Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm

15h00-

17h00

Cô liễu

zoom:83678

82931

pass:99999

9

Thầy Hiển

zoom:25023

56218

pas:456

Thầy Hiển

zoom:25023

56218

pas:456

Cô Hạnh
Google 

meet

Pháp luật 13h30-16h30

Thầy Hưng

ID:4554081

104

Pass 123456

Thiết kế 

web nâng 

cao

13h30-

16h30

Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm 

13h30-16h30

Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm 

13h30-

16h30

Thầy Thắng
Google 

meet
Cô Ngọc Zoom Cô Ngọc Zoom

ATKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

ZCNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT02A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 13



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm 

13h30-

16h30

Lập trinh cơ 

bản với 

C/C++

13h30-

16h30

Lập trinh cơ 

bản với 

C/C++

13h30-

16h30

Cô Hạnh
Google 

meet
Cô Quỳnh

Zoom:7446

599007

pass:12345

6

Cô Quỳnh

Zoom:744

6599007

pass:1234

56

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

8h00-11h00 Chính trị 2-5
Tiếng Anh 

cơ bản 2
1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

8h00-

11h00

Cô 

Vân(0918.7

42.698)

ID:5581763

474   Pass: 

372357

Cô Thủy Online Cô Liễu Online

Cô 

Vân(0918.74

2.698)

ID:558176

3474   

Pass: 

372357

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

8h00-11h00

Vật liệu học 

và Nhiên 

liệu ô tô

8h00-11h00

Vật liệu học 

và Nhiên 

liệu ô tô

8h00-11h00

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

8h00-

11h00

Thầy 

Quyết(0972

.231.062)

ID:2726265

744   Pass: 

430339

Thầy Hải  

(0988.587.0

39)

ID:3613617

906  Pass: 

123456

Thầy Hải  

(0988.587.0

39)

ID:3613617

906  Pass: 

123456

Thầy 

Quyết(0972.

231.062)

ID:272626

5744   

Pass: 

430339

CNOT01A-K13 

+ CNOT01B-

K13(CNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

ACNOT01A-

K13 + 

ACNOT01B-

K13(ACNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

CNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

ACNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

Trang 14



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

14h00-

16h00

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

14h00-16h00

Vật liệu học 

và Nhiên 

liệu ô tô

14h00-

16h00

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

14h00-

16h00

Cô 

Vân(0918.7

42.698)

ID:  

558176347

4   Pass: 

372357

Thầy 

Quyết(0972.

231.062)

ID: 

2726265744   

Pass: 

430339

Thầy Hải  

(0988.587.0

39)

ID: 

361361790

6  Pass: 

123456

Cô 

Vân(0918.74

2.698)

ID:  

558176347

4   Pass: 

372357

Vật liệu học 

và Nhiên 

liệu ô tô

8h00-11h00

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

8h00-11h00

Vật liệu học 

và Nhiên 

liệu ô tô

8h00-11h00

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

8h00-

11h00

Thầy Hải  

(0988.587.0

39)

ID: 

361361790

6  Pass: 

123456

Thầy 

Quyết(0972.

231.062)

ID: 

2726265744   

Pass: 

430339

Thầy Hải  

(0988.587.0

39)

ID: 

361361790

6  Pass: 

123456

Thầy 

Quyết(0972.

231.062)

ID: 

272626574

4   Pass: 

430339

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

14h00-

16h00

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

14h00-16h00

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

14h00-

16h00

Thầy 

Chất(0985.7

90.655)

Id: 

405984437

4   

Password: 

Chat1955

Thầy 

Chất(0985.7

90.655)

Id: 

4059844374   

Password: 

Chat1955

Thầy 

Chất(0985.7

90.655)

Id: 

405984437

4   

Password: 

Chat1955

ZCNOT01A-

K13 + 

ZCNOT01B-

K13(ZCNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

ACNOT02A-

K13 + 

ACNOT02B-

K13(ACNOT02-

K13)

Sáng

Chiều

ACNOT03A-

K13( học cùng 

lớp ACNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

Trang 15



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

19h30-

21h00

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

19h30-21h00

Thầy 

Chất(0985.

790.655)

ID: 

405984437

4   

Password: 

Chat1955

Thầy 

Chất(0985.7

90.655)

ID: 

4059844374   

Password: 

Chat1955

Tài chính 

DN
1-5

Kế toán tài 

chính 1
1-5

Tài chính 

DN
1-5

Kế toán tài 

chính 1
1-5

T. Tùng Zoom T. Kết Zoom T. Tùng Zoom T. Kết Zoom

Tài chính 

DN
6-10

Tài chính 

DN
6-10

T. Tùng Zoom T. Tùng Zoom

Tài chính 

DN
6-10

Tài chính 

DN
6-10 QTKD 6-10

T. Tùng Zoom T. Tùng Zoom T. Huân Zoom

QTKD 1-5

T. Huân Zoom

Tài chính 

DN
6-10

Tài chính 

DN
6-10

Quản trị kinh 

doanh
6-10

T. Tùng Zoom T. Tùng Zoom T. Huân Zoom

AQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

ZQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

AKT01A-K13
Sáng

Chiều

ATCNH01A-

K13

Sáng

Chiều

CNOT-K13     

9+

Sáng

Chiều

Trang 16



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Tiếng anh 

CN
8h30-11h00

Tiếng anh 

CN
8h30-11h00

Thực Vật 

dược
8h30-11h00

Thực Vật 

dược
8h30-11h00

Cô Liễu Học Online Cô Liễu Học Online Cô Mơ B3 Học Online Cô Mơ B4 Học Online

Tiếng anh 

CN
8h30-11h00

Tiếng anh 

CN
8h30-11h00

CSNB tâm 

thần

8h30 -

11h00

Cô Liễu Học Online Cô Liễu Học Online T.Dũng 
 Học 

Online

Lý thuyết 

điều khiển tự 

động

2-5

Cô Nga Zoom

Lạnh cơ bản 1-4 Lạnh cơ bản 1-4

Thầy Lộc Zoom Thầy Lộc Zoom

Kỹ thuật số 1-4

Thầy Lâm Zoom

Kỹ thuật số 6-9

Thầy Lâm Zoom

 TACB2 8h00-11h00 Kỹ thuật số 1-4 Kỹ thuật số 1-4  TACB2 8h00-11h00

T. Vương Zoom Thầy Lâm Zoom Thầy Lâm Zoom T. Vương Zoom

AĐĐT01A-K13

Sáng

Chiều

AĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

ĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01A-K13

Sáng

Chiều

AD01A-K13

Sáng

Chiều

AĐD01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 17



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng
Kỹ thuật số 6-9 Kỹ thuật số 6-9

Thầy Lâm Zoom Thầy Lâm Zoom

Kỹ thuật 

điện CT
6-10

Sức bền vật 

liệu
6-10

Máy xây 

dựng
6-10

Thầy Phúc Zoom Thầy Thế Zoom thầy Tuấn Zoom

AĐL01A-K13

Sáng

Chiều

ACNKT01A+ 

ACNXD01A+A

XDĐB 01A 

K13

Sáng

Chiều

Trang 18


